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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP MỎ (PRODUCTION MANAGEMENT IN MINING ENTERPRISES)
1.1. Mã số học phần: 7070219
1.2. Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6), thời gian học: 16 tuần
1.3. Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30              Bài tập:15                                   Thực hành: 0  
Thực tập:0                  Đồ án:0                                        Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
TS. Đào Anh Tuấn	0702-03
Ths. Phạm Kiên Trung	0702-13
Ths. Lê Văn Chiến	0702-15
2.2. Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp Mỏ
2.3. Khoa: Khoa Kinh tế- QTKD
[bookmark: OLE_LINK2]3. Điều kiện học học phần: 7070206
4. Mục tiêu của học phần:
Học phần quản trị sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ cung cấp các kiến thức quản trị chuyên ngành để thực hiện hoạt động quản trị doanh nghiệp công nghiệp mỏ. Các kiến thức này bao gồm: cơ sở của quản trị sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ;  Quản trị cung cấp và dự trữ vật tư kỹ thuật; Quản trị các quá trình sản xuất chính trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ; Tổ chức bảo dưỡng thiết bị trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được các khái niệm về quản trị sản xuất, các nội dung của tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp.
4.1.2. Nắm được cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ cũng như nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ.
4.1.3. Nắm được các nguyên tắc và phương pháp tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp.
4.1.4. Hiểu được khái niệm và nội dung quản trị cung ứng vật tư trong doanh nghiệp
4.1.5. Nắm được các phương pháp lựa chọn vật tư trong quá trình cung ứng; nắm được các phương pháp quản trị quá trình mua và dự trữ vật tư trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ.
4.1.6. Hiểu được các mô hình dự trữ vật tư và cách vận dụng các mô hình quản trị dự trữ trong thực tế.
4.1.7. Nắm được đặc điểm và nội dung quản trị quá trình sản xuất chính trong doanh nghiệp khai thác mỏ lộ thiên.
4.1.8. Nắm được phương pháp tổ chức sản xuất trong các khâu công nghệ chính doanh nghiệp khai thác mỏ lộ thiên bao gồm: khâu khoan nổ mìn, khâu xúc bốc, khâu vận tải.
4.1.9. Nắm được đặc điểm và nội dung quản trị quá trình sản xuất chính trong doanh nghiệp khai thác mỏ hầm lò.
4.1.10. Nắm được phương pháp tổ chức sản xuất trong các khâu công nghệ sản xuất chính  doanh nghiệp khai thác mỏ hầm lò bao gồm: khâu đào lò, khâu khai thác than lò chợ, khâu vận tải mỏ.
4.1.11. Nắm được khái niệm, vai trò và nội dung của công tác bảo dưỡng thiết bị khai thác mỏ
4.1.12. Nắm được quy trình và các bước bảo dưỡng thiết bị khai thác
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có kĩ năng tổ chức quá trình cung ứng vật tư kĩ thuật trong doanh nghiệp mỏ
4.2.2. Có kỹ năng quản lý, điều hành các bộ phận sản xuất chính trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Quản trị sản xuất được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về quản trị doanh nghiệp công nghiệp nói chung, doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng. Nội dung môn học sẽ giới thiệu khái niệm, nội dung và  phương pháp tổ chức các quá trình sản xuất chính trong doanh nghiệp khai thác mỏ hầm lò và khai thác mỏ lộ thiên như: tổ chức đào lò chuẩn bị, tổ chức khai thác than trong lò chợ, tổ chức vận tải mỏ; tổ chức công tác khoan nổ mìn, tổ chức công tác xúc bốc, vận tải. Bên cạnh đó mô học cũng cung cấp cho người học các kiến thức và phương pháp quản trị các quá trình phụ trợ của doanh nghiệp công nghiệp mỏ như: tổ chức cung ứng vật tư kĩ thuật, tổ chức bảo dưỡng các thiết bị công nghiệp mỏ. Từ các kiến thức đã được trang bị giúp người học hình thành các kĩ năng quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất trong nghiệp công nghiệp mỏ.
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6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Cơ sở của quản trị sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ
	8
	 

	1.1
	Các vấn đề cơ bản về doanh nghiệp công nghiệp
	 
	4.1.1

	1.2
	Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp
	 
	4.1.1

	1.3
	Cơ cấu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp
	 
	4.1.1/4.1.2

	1.4
	Nguyên tắc và phương pháp tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp
	 
	4.1.3

	Chương 2
	Quản trị cung ứng vật tư kĩ thuật trong doanh nghiệp công nghiệp
	8
	 

	2.1
	Khái niệm và nội dung của quản trị cung ứng vật tư
	 
	4.1.4

	2.2
	Lựa chọn vật tư ưu tiên trong quá trình cung ứng
	 
	4.1.5

	2.3
	Quản trị quá trình mua vật tư
	 
	4.1.5

	2.4
	Quản trị quá trình dự trữ vật tư
	 
	4.1.5

	2.5
	Các mô hình dự trữ
	 
	4.1.6

	Chương 3
	Quản trị quá trình sản xuất chính trong doanh nghiệp khai thác mỏ lộ thiên
	12
	 

	3.1
	Đặc điểm của quá trình sản xuất
	 
	4.1.7

	3.2
	Nội dung của quản trị sản xuất 
	 
	4.1.7

	3.3
	Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị sản xuất
	 
	4.1.7

	3.4
	Tổ chức công tác khoan nổ mìn
	 
	4.1.8

	3.5
	Tổ chức công tác xúc bốc
	 
	4.1.8

	3.6
	Tổ chức công tác vận tải
	 
	4.1.8

	Chương 4
	Quản trị quá trình sản xuất chính trong doanh nghiệp khai thác mỏ hầm lò
	12
	 

	4.1
	Đặc điểm của quá trình sản xuất
	 
	4.1.9

	4.2
	Nội dung của quản trị sản xuất 
	 
	4.1.9

	4.3
	Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị sản xuất
	 
	4.1.9

	4.4
	Tổ chức đào lò chuẩn bị theo biểu đồ chu kỳ
	 
	4.1.10

	4.5
	Tổ chức khai thác than trong lò chợ theo biểu đồ chu kỳ
	 
	4.1.10

	4.6
	Tổ chức vận tải mỏ hầm lò
	 
	4.1.10

	Chương 5
	Tổ chức bảo dưỡng thiết bị trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ
	5
	 

	5.1
	Khái niệm và vai trò của bảo dưỡng thiết bị
	 
	4.1.11

	5.2
	Nội dung tổ chức bảo dưỡng thiết bị
	 
	4.1.11

	5.3
	Các bước bảo dưỡng thiết bị
	 
	4.1.12



7. Phương pháp giảng dạy 
- Học phần được giảng dạy theo phương pháp kết hợp giữa lý thuyết và thực hành quản trị. Phần lý thuyết, giảng viên cung cấp những kiến thức, trao đổi với sinh viên bằng cách đặt câu hỏi thông qua các phương pháp giảng dạy tích cực.
- Phần thực hành quản trị, sinh viên sẽ làm việc nhóm và thảo luận các tình huống quản trị, thuyết trình một số tình huống trước lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên :Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ bài viết tiểu luận
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm bài tập tiểu luận
	Hoàn thành theo yêu cầu về nội dung và thời gian
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/ (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Tài liệu học tập chính: Bài giảng Quản trị sản xuất, Đào Anh Tuấn và nnk (2015)
[2] Nguyễn Văn Nghiến (2008), Quản lý sản xuất và tác nghiệp. NXB Giáo dục
[3] Trương Đoàn Thể (2007), Quản trị sản xuất và tác nghiệp. NXB Đại học Kinh tế quốc dân
11. Nội dung sinh viên cần chuẩn bị

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Cơ sở của quản trị sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ
	6
	 
	 
	Đọc trước: mục 1.1/1.2
Đọc trước: mục 1.3/1.4
Chuẩn bị trước các câu hỏi ôn tập chương

	 
	1.1. Các vấn đề cơ bản về doanh nghiệp công nghiệp
	 
	 
	 
	

	 
	1.2. Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp
1.3. Cơ cấu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp
1.4. Nguyên tắc và phương pháp tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp
	 
	 
	 
	

	2
	Chương 2. Quản trị cung ứng vật tư kĩ thuật trong doanh nghiệp công nghiệp
	6
	 
	 
	Đọc trước: mục 2.1/2.2/2.3

	 
	2.1. Khái niệm và nội dung của quản trị cung ứng vật tư
	 
	 
	 
	

	 
	2.2. Lựa chọn vật tư ưu tiên trong quá trình cung ứng
	 
	 
	 
	

	 
	2.3. Quản trị quá trình mua vật tư
	 
	 
	 
	

	3
	Tiếp chương 2
	4
	4
	 
	Đọc trước: mục 2.4/2.5
Chuẩn bị trước bài tập chương

	 
	2.4. Quản trị quá trình dự trữ vật tư
	 
	 
	 
	

	 
	2.5. Các mô hình dự trữ
	 
	 
	 
	

	 
	Bài tập chương 2
	 
	 
	 
	

	4
	Chương 3. Quản trị quá trình sản xuất chính trong doanh nghiệp khai thác mỏ lộ thiên
	6
	2
	 
	Đọc trước:
 mục 3.1/3.2/3.3/3.4
Chuẩn bị trước bài tập chương
Đọc trước: mục 3.5
Chuẩn bị trước bài tập chương
Đọc trước: mục 3.6
Chuẩn bị trước bài tập chương

	 
	3.1. Đặc điểm của quá trình sản xuất
	 
	 
	 
	

	 
	3.2. Nội dung của quản trị sản xuất 
	 
	 
	 
	

	 
	3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị sản xuất
	 
	 
	 
	

	 
	3.4. Tổ chức công tác khoan nổ mìn
3.5. Tổ chức công tác xúc bốc
3.6. Tổ chức công tác vận tải
	 
	 
	 
	

	5
	Chương 4. Quản trị quá trình sản xuất chính trong doanh nghiệp khai thác mỏ hầm lò
	6
	3
	 
	Đọc trước: 
mục 3.1/3.2/3.3/3.4
Chuẩn bị trước bài tập chương

	 
	4.1. Đặc điểm của quá trình sản xuất
	 
	 
	 
	

	 
	4.2. Nội dung của quản trị sản xuất 
	 
	 
	 
	

	 
	4.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị sản xuất
	 
	 
	 
	

	 
	4.4. Tổ chức đào lò chuẩn bị theo biểu đồ chu kỳ
	 
	 
	 
	

	6
	Tiếp chương 4
	8
	2
	 
	Đọc trước: mục 3.5
Chuẩn bị trước bài tập chương
Đọc trước: mục 3.6
Chuẩn bị trước bài tập chương

	 
	3.5. Tổ chức khai thác than trong lò chợ theo biểu đồ chu kỳ
3.6. Tổ chức vận tải mỏ hầm lò
	 
	 
	 
	

	7
	Chương 5. Tổ chức bảo dưỡng thiết bị trong doanh nghiệp khai thác mỏ
	5
	 
	 
	Đọc trước: mục 5.1/5.2

	 
	5.1. Khái niệm và vai trò của bảo dưỡng thiết bị
	 
	 
	 
	

	 
	5.2. Nội dung tổ chức bảo dưỡng thiết bị
	 
	 
	 
	

	
	Tiếp chương 5
	4
	4
	 
	Đọc trước: mục 5.3
Chuẩn bị trước câu hỏi ôn tập chương

	 8
	5.3. Các bước bảo dưỡng thiết bị
	 
	 
	 
	

	 
	Ôn tập chương 5
	 
	 
	 
	



	
	Hà nội, ngày     tháng     năm 2020

	TRƯỞNG KHOA


                  TS. Bùi Thị Thu Thủy

	TRƯỞNG BỘ MÔN


PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh
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